
1

Nguyễn Thiện Thảo 5265/BTH-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa TMH

2

Đàng Hoàng Thạch 5278/BTH-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa NTK

3

Võ Thị Hồng My
0021957/HCM - 

CCHN
Kỹ thuật viên GMHS

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Kỹ thuật viên GMHS, 

Nhân viên khoa 

GMHS

4

Trần Thế Tận Hiến 5226/BTH- CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa CCBĐ

                      SỞ Y TẾ

Số chứng chỉ hành 

nghề

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  4822  /TB-SYT

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

          UBND TỈNH BÌNH THUẬN

I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

(tính từ ngày 16/7/2021 đến 30/10/2021)

           Bình Thuận, ngày  01  tháng  11  năm 2021

Vị trí chuyên mônTT Họ tên Phạm vi hoạt động chuyên môn Ghi chú
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5

Trần Đoàn Phúc 3633/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT -BYT - BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 

viên Khoa HSTC- 

CĐ

6

Đào Duy Tuấn 3649/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT -BYT - BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 

viên Khoa Cấp Cứu

7

Ngô Thị Kim Huệ 5319/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT -BYT - BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 

viên Khoa Nhi

8

Trương Thị Hà Linh 598/QĐ-SYT
Quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhi khoa.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 

viên Khoa Nhi

9

Nguyễn Thị Thanh Hiền 5336/BTH -CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Nội soi

10

Hồ Thị Ngọc Ái 5274/BTH -CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 

viên Khoa Nhi

11

Lê Thị Ánh Nguyệt 5276/BTH -CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp diều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 

viên Khoa Nhi

12

Hoàng Thị Thanh Thảo 5152/BTH-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Nhi
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13

Nguyễn Quốc Hội 5213/BTH-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Nhi

14

Trần Hữu Phúc 5227/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa HSCC- CĐ

15

Trương Văn Thu 5242/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Nội

16

Lâm Vĩnh Thoại 5232/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội .

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Tim mạch

17

Trương Thị Ánh Đam 5218/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội .

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Tim mạch

18

Lê Vũ Việt 5217/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội .

8 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ 6 (sáng: 

từ 7giờ đến 11h30 phút; chiều từ: 13 

giờ 30 phút đến 17 giờ). Có tham gia 

trực 24/24 giờ.

Bác sỹ, nhân viên 

khoa Tim mạch

19

Lê Thị Hồng Nhung 001208/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Khoa HSTC& CĐ
Chuyển công 

tác 

20

Lê Thị Kim Anh 001383/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  Khoa Nhi
Chuyển công 

tác 

21
Huỳnh Kim Thạch 001028/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Khoa Mắt Nghỉ hưu

22

Nguyễn Thanh Ban 001692/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp. Khoa Nội Nghỉ hưu
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23

Nguyễn T. Hữu Quyên 002633/BTH-CCHN

Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Khoa HSTC& CĐ Nghỉ việc

24

Bùi Lệ Thủy 001357/BTH-CCHN
Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa
Khoa Ngoại TKLN

Nghỉ hưu

25

Nguyễn Thị Diệu Mai 000854/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
K. Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Nghỉ hưu

26

Vũ Thị Hồng 002363/BTH-CCHN

thực hiện theo quy định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội Vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Khoa Mắt Nghỉ việc

27

Nguyễn Văn Tĩnh 4191/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát, Nội soi tiêu hóa. K.Nội soi
Chuyển công 

tác 

28

Ngô Đình Phúc 000872/BTH-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Chuyển công 

tác 

29

Nguyễn Thị Bích Thảo 0002335/BTH-CCHN ĐD cơ bản và kỹ thuật ĐD chuyên khoa  Khoa Nhi

Chấm dứt

 hợp đồng

 lao động

30
Trần Thị Ngọc Huệ 003538/BTH-CCHN  ĐD cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa. Khoa Nội Nghỉ việc

31
Trần Thị Thiếu Anh 001193/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  Khoa Nhi Nghỉ hưu

32

Nguyễn Thị Bạch Mai 001324/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Khoa Truyền nhiễm Nghỉ hưu

1 Nguyễn Ngọc Vĩnh 4597/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh thuộc hệ nội -nhi
Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g

Khoa Cấp cứu/Khoa 

khám

II. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
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2 Mai Hồ Yến Phượng 5337/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g  TYT Ma Lâm

3 Nguyễn Thị Diệu Linh 5267/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g  TYT Thuận Hòa

4 Nguyễn Quốc Huy 5333/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Xét nghiệm

5  Nguyễn Hạ Mỹ Duyên 4786/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g

Phòng

 Đ dưỡng

6 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 5345/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa khám bệnh

7 Trần Thị Thấm 4865/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g

Khoa KSDB/Khoa 

khám

8 Lương Thị Nha 4800/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g

Khoa 

Cấp cứu
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9 Bùi Thị Bích Liễu 5344/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Nhi

10 Trịnh Thị Hương 5329/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Nhi

11 Đặng Văn Vinh 4802/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Nhi

12 Đoàn Thị Duyên 4864/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g

Khoa Ngoại 

TH

13 Nguyễn Thị Thu Huyền 4793/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa YHCT

14 Bùi Thị Ái 5343/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa YHCT

15 Trần Thị Mỹ Hạnh 4794/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Nội tổng hợp
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16 Nguyễn Thị Thu Sa 4792/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Truyền Nhiễm

17 Đỗ Thị Huyền Trang 4617/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
PK Phú Long

18
Nguyễn 

Thị Thanh Tuyền
5377/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Nội tổng hợp

19 Nguyễn Thị Trúc Lâm 5371/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Thứ 2,3,4,5, 6 

Từ 7g-11g30; 13g30-17g
Khoa Nội tổng hợp

1 Phạm Văn Tùng 000655/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 6h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-18h30

Trưởng khoa

2 Nguyễn Thị Mỹ Xuân 4080/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh  nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 8h-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-20h

Bác Sĩ điều trị

3 Trương Thị Hồng Ngà 3607/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

III. PHÕNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN PHÖ
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4 Nguyễn Ngọc Khuê 001740/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Trưởng khoa

5 Đỗ Thị Hồng Hiền 3609/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

6 Đặng Thị Minh Anh 000378/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Trưởng khoa

7 Hà Thị Hoài 3606/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

8 Đậu Văn Định 007394/BTH-CCHN khám chữa bệnh nội nhi

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Bác Sĩ điều trị

9 Ngô Hoàng Minh Nghĩa 4203/BTH-CCHN  khám bệnh, chữa bệnh thuộc hệ nội - nhi

 

Thứ 2 đến Chủ nhật

Chiều: 17h30-20h30

Bác Sĩ điều trị

10 Trần Thị Huệ 000167/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 6h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-18h30

Trưởng khoa

11 Lê Thị Hoa 3608/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

12 Phạm Thị Băng 000644/BTH - CCHN Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 8h-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-20h

Trưởng khoa

13 Lê Văn Đồng 4505/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 6h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-18h30

Bác Sĩ điều trị
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14 Lê Thị Mỹ Hạnh 001026/BTH-CCHN Y học cổ truyền,Vật lý trị liệu

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

15 Hồ Thị Lệ Thi 4266/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

16 Đinh Thị Liễu 000117/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Trưởng khoa

17 Phùng Thị Thọ 3627/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Trưởng khoa

18 Nguyễn Xuân Cường 0002729/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

19 Nguyễn Thị Bích Ngân 000717/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

20 Lê Văn Sinh 000169/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Trưởng khoa

21 Thái Thu Thủy 000186/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật diều dưỡng cơ bản

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

22 Nguyễn Duy Pháp 000433/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 6:30-7:00 

Trưa: 11:30-13:30 

Chiều: 17:00-20:30

Nhân viên

23 Nguyễn Thị Kim Hoa 000396/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 6:30-7:00 

Trưa: 11:30-13:30 

Chiều: 17:00-20:30

Nhân viên
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24 Hồ Quốc Trí 3646/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày  25/07/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh, nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Thứ 2 đến Chủ nhật

Sáng: 7h30-11h30

Trưa:11h30-13h30

Chiều: 13h30-19h30

Nhân viên

25 Phạm Công Tiến 000158/BTH-CCHN
khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội tổng hợp; Chuẩn 

đoán hình ảnh

 

Chiều các ngày trong tuần : 

17h20-20h00, 

thứ 7 -và chủ nhật: sáng 7h00-11h30, 

chiều 17h00-20h00

Phó Giám đốc

1 Phạm Lam Quyên 5402/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

 (2,3,4,5,6, ngày nghỉ, ngày lễ)

Nhân viên khoa

 xét nghiệm

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

- Lưu: VT, NV.

- Các thành viên Hội đồng tư vấn;

IV. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM PHÖC

             Đặng Thức Anh Vũ

          KT. GIÁM ĐỐC
           PHÓ GIÁM ĐỐC
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